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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong
Mã học phần: ICEP330330
2. Tên Tiếng Anh: Internal Combustion Engine Principles
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Lý Vĩnh Đạt
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS. Nguyễn Văn Trạng, ThS. Nguyễn Tấn Quốc
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Nguyên lý - chi tiết máy  

6. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô các kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận, hệ thống cấu thành động cơ đốt trong như: nắp máy, thân máy, carte, hệ thống phân phối khí, bôi trơn, làm mát ...Bên cạnh đó, các chu trình nhiệt động, chu trình làm việc lý tưởng và chu trình làm việc thực tế của động cơ, lý thuyết về quá trình cháy. Các thông số đặc trưng  cho các quá trình làm việc của  động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc cũng được cung cấp cho sinh viên. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng và Diesel cũng được trang bị cho sinh viên. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
	CĐR HP
	Mục tiêu môn học

(Course Objectives)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô như: nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận, các hệ thống cấu thành nên nguồn động lực chính trên ô tô.
	ELO 2, ELO 3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô.
	ELO 5, ELO 6, ELO 7

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	ELO 8, ELO 9, ELO 10

	G4
	Khả năng thiết kế, tính toán các hệ thống trong lĩnh vực ô tô
	ELO 12, ELO 13, ELO 16


8. Chuẩn đầu ra của học phần 
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	G1.2
	Trình bày được các nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong kiểu piston, động cơ đốt ngoài.
	ELO 2

	
	G1.3
	Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống cấu thành động cơ
	ELO 3

	G2
	G2.2
	Tính toán và đánh giá được hiệu suất của động cơ thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	ELO 5

	
	G2.3
	Trình bày được các thông số đặc trưng  cho các quá trình làm việc của  động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc
	ELO 6

	
	G2.4
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành
	ELO 7

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến nguyên lý động cơ.
	ELO 8

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho các bộ phận, hệ thống trong động cơ đốt trong trên ô tô
	ELO 9

	
	G3.3
	Có khả năng thuyết trình cấu tạo các bộ phận của động cơ bằng tiếng Anh
	ELO 10

	G4
	G4.2
	Có kiến thức về các tác nhân sinh ra chất thải gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp khắc phục
	ELO 12

	
	G4.3
	Giải thích và so sánh các hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng và Diesel
	ELO 13

	
	G4.6
	Thiết kế và mô phỏng một động cơ đốt trong sử dụng các phần mềm chuyên ngành và khả năng học tập suốt đời
	ELO 16


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. TS. Nguyễn Văn Trạng, Động cơ đốt trong 1, ĐH SPKT TP. HCM 2006
2. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ đốt trong, Nhà xuất bản Giáo dục - 1999.
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Heywood. Internal Combustion Engine Fundamental, Mc Graw-Hill - 1998.

2. Willard W. Pulkrabek, Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, University of Wisconsin
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Tìm hiểu đặc điểm kết cấu các chi tiết của động cơ bằng tiếng Anh, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính. Phân tích kết cấu các chi tiết
	Tuần 3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.3
G2.4
G 3.2
	10

	BT#2
	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và so sánh, đánh giá hiệu suất của các động cơ
	Tuần 7
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.2
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:

1. Các kết cấu, bộ phận mới trên động cơ 
2. Hệ thống phân phối khí điều khiển điện tử
3. Các phương pháp nâng cao hiệu suất động cơ
4. Các phương pháp giảm khí xả trên động cơ
5. Tìm hiểu về các loại nhiên liệu mới trên động cơ
6. Hệ thống nhiên liệu GDI
7. Động cơ HCCI
8. Hệ thốngnhiên liệu  Common Rail
9. Các phần mềm chuyên ngành mô phỏng động cơ
10. Quá trình cháy trên động cơ
11. Các phương pháp cải tiến hệ thống nạp trên động cơ
12. Sử dụng phần mềm chuyên ngành để mô phỏng một động cơ thực và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu suất động cơ

	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G1.2, G1.3
G2.3

G2.4

G3.1

G3.2
G 3.3
G4.2
G4.3
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	
	Thi tự luận
	G1.2, 
G1.3

G2.2, G2.3,
G4.2
G4.3
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1: Khái quát về động cơ đốt trong
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Giới thiệu khái quát về động cơ đốt trong. 
1.2 Các định nghĩa cơ bản: động cơ nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài
1.3 Phân loại động cơ, các thông số cơ bản
1.4 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong kiểu piston (4 kỳ và động cơ 2 kỳ).
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	  G1.2,
 G1.3
G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet
	G2.4

	2 
	Chương 2: Các chi tiết cố định trong động cơ đốt trong                                                 
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Thân máy- xi lanh 
2.2 Nắp máy.
2.3 Joint nắp máy, cac-te, bu-long
 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G3.1

G3.2

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các vật liệu mới chế tạo các chi tiết cố định
	G1.3

	5 
	Chương 3: Các chi tiết chuyển động trong động cơ đốt trong                                                 
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Piston
3.2 Chốt piston
3.3 Xec măng
3.4 Thanh truyền

3.5 Trục khuỷu

3.6 Bánh đà
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G3.1

G3.2

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

So sánh các chi tiết chuyển động giữa động cơ xăng và Diesel
	G1.3 G2.4

	8 
	Chương 4: Hệ thống phân phối khí
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Công dụng, phân loại
4.2 Yêu cầu
4.3 Các phương pháp dẫn động và bố trí xú pap
4.4 Các chi tiết chính trong hệ thống phân phối khí

4.5 Hệ thống VVT-i
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G3.2

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các loại phân phối khí điều khiển điện tử
	G2.4

	5
	Chương 5: Hệ thống bôi trơn 
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1  Công dụng, yêu cầu hệ thống bôi trơn
5.2 Phân loại hệ thống bôi trơn

5.3 Các chi tiết chính của hệ thống bôi trơn

5.4 Sơ đồ hệ thống bôi trơn trên động cơ đốt trong
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.3
G3.2


	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Phân loại các loại nhớt trên động cơ xăng và Diesel
	G2.4

	13 
	Chương 6:Hệ thống làm mát 
	

	14 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1     Nhiệm vụ của hệ thống làm mát

6.2.    Phân loại hệ thống làm mát

6.3.    Kết cấu các chi tiết trong hệ thống làm mát

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G3.2

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

Tìm hiểu về các hệ thống điều khiển quạt làm mát
	G2.4

	16 
	Chương 7: Nhiên liệu 
	

	17 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1 Yêu cầu đối với nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong.

7.2 Các tính chất cơ bản của nhiên liệu dùng cho động cơ 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.3
G3.1

	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
Tìm hiểu các loại nhiên liệu mới trên ô tô
	G2.4

	19 
	Chương 8: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ
	

	20 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1 Thiết kế động cơ - các đặc tính động cơ, các thông số hỉnh học của động cơ piston
8.2 Các thông số đánh giá 
8.3 Các phương pháp tăng áp chủ yếu và những vấn đề cần lưu ý khi tăng áp cho động cơ
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.2

	21 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tính toán và thiết kế một động cơ thực tế.
	G2.2
G 3.1

G4.6

	22 
	Chương 9: Chu trình nhiệt động của động cơ đốt trong
	

	23 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
9.1 Định nghĩa

9.2 Chu trình lý tưởng, chu trình công tác 
9.3 Các chi tiêu đánh giá.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.3

	24 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet
	G2.4

	25 
	Chương 9: Chu trình nhiệt động của động cơ đốt trong (tiếp theo)
	

	26 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
9.4 Chu trình lý tưởng áp dụng cho động cơ không tăng áp
9.5 Chu trình hỗn hợp
9.6 Chu trình đẳng áp

9.7 Chu trình đẳng tích

9.8 So sánh hiệu suất giữa các chu trình
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.3

	27 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các chu trình Atkinson, Miller ...
	G2.4
G3.2

	28 
	Chương 9: Chu trình nhiệt động của động cơ đốt trong (tiếp theo)
	

	29 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
9.9  Định nghĩa chu trình thực tế của động cơ đốt trong
9.10 Diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nạp

9.11 Diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nén
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.3

	30 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu các biện pháp cải tiến quá trình nạp trên ô tô
	G2.4

	31 
	Chương 9: Chu trình nhiệt động của động cơ đốt trong (tiếp theo)
	

	32 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
9.12 Diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy

9.13 Phân biệt các hiện tượng cháy bất thường trong động cơ đốt trong

9.14 Diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thải

9.15 Các chất thải gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp khắc phục
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.3
G4.2

	33 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các tác nhân gây ra chất thải gây ô nhiễm môi trường trên động cơ xăng và Diesel
	G2.3

	34 
	Chương 10: Hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng
	

	35 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
10.1 Định nghĩa - phân loại
10.2 Các phương pháp hình thành hỗn hợp trên động cơ xăng
10.3 Nguyên lý phun xăng trên đường ống nạp
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.3

	36 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về các hệ thống phun xăng khác trên ô tô
	G2.4
G3.2

	37 
	Chương 10: Hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng (tiếp theo)
	

	38 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
10.4  Định nghĩa hệ thống phun xăng trực tiếp
10.5 Nguyên lý hoạt động và đăc điểm của GDI
10.6 Hệ thống nhiên liệu trên động cơ HCCI
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.3

	39 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các xe sử dụng GDI va HCCI
	G2.4

	40 
	Chương 11: Hệ thống nhiên liệu trên động cơ Diesel
	

	41 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
11.1 Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 
11.2 Nguyên lý làm việc và kết cấu của các hệ thống nhiên liệu truyền thống trên động cơ Diesel
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

Thảo luận nhóm
	G4.3

	42 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các hệ thống nhiên liệu UI, UP
	G2.4
G3.2

	15
	Chương 11: Hệ thống nhiên liệu trên động cơ Diesel (tiếp theo)
	

	43 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
11.2 Nguyên lý làm việc và kết cấu của các hệ thống nhiên liệu EDC 

11.3 Nguyên lý làm việc và kết cấu của hệ thống nhiên liệu Common Rail 

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

Thảo luận nhóm
	G4.3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các bộ điều tốc trên động cơ Diesel
	G2.4


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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